Phụ lục 1

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 112  /BC-STNMT ngày 04  tháng 3  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

	Stt
	Lĩnh vực
	Số hồ sơ nhận giải quyết
	Kết quả giải quyết
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Hồ sơ đang giải quyết
	

	
	
	
	Số kỳ trước chuyển qua
	Số tiếp nhận trong kỳ
	Tổng số
	Trả đúng thời hạn
	Trả quá hạn
	Trong hạn
	Quá hạn
	

	1
	2
	3=4+5
	4
	5
	6=7+8
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Đất đai
	852
	263
	589
	542
	483
	31
	317
	21
	

	2
	Môi trường
	114
	30
	84
	94
	94
	1
	19
	0
	

	3
	Khoáng sản 
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	

	4
	Tài nguyên nước
	110
	29
	81
	76
	76
	0
	34
	0
	

	5
	Đo đạc - Bản đồ
	4
	1
	3
	3
	3
	0
	1
	0
	

	Tổng cộng
	1081
	757
	757
	688
	657
	32
	371
	21
	

	Phụ lục 2
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐẤT ĐAI  TẠI CÁC CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ

ĐẤT ĐAI THÔNG QUA BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA UBND HUYỆN QUÝ I NĂM 2020


	               (Kèm theo báo cáo số:         /BC-STNMT ngày      /       /2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

	

	Stt
	Đơn vị
	Số lượng tiếp nhận trong kỳ
	Trong đó: số lượng kỳ trước chuyển qua
	Số lượng đã giải quyết
	Số lượng đang giải quyết
	Đang xử lý trễ hạn

	
	
	
	
	Tổng
	Đúng hạn và trước hạn
	Trễ hạn
	
	

	
	
	
	
	
	Số lượng 
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng 
	Tỷ lệ (%)
	
	

	1
	Thống Nhất
	3036
	926
	2465
	2391
	97.0
	74
	3.0
	571
	0

	2
	Long Khánh
	2034
	769
	1375
	1350
	98.2
	25
	1.8
	659
	0

	3
	Long Thành
	6125
	613
	5739
	5550
	96.7
	189
	3.3
	386
	54

	4
	Xuân Lộc
	6890
	1749
	5090
	4275
	84.0
	815
	16.0
	1800
	0

	5
	Tân Phú
	3023
	1034
	2204
	1406
	63.8
	798
	36.2
	819
	8

	6
	Định Quán
	2472
	366
	1950
	1932
	99.1
	18
	0.9
	522
	0

	7
	Trảng Bom
	6648
	2439
	3747
	3664
	97.8
	83
	2.2
	2901
	15

	8
	Biên Hòa
	3275
	725
	2721
	2291
	84.2
	430
	15.8
	554
	21

	9
	Nhơn Trạch
	5455
	1674
	4253
	4239
	99.7
	14
	0.3
	1202
	0

	10
	Cẩm Mỹ
	2691
	892
	1808
	1745
	96.5
	63
	3.48
	883
	0

	11
	Vĩnh Cửu 
	4656
	2008
	3894
	3742
	96.1
	152
	3.90
	762
	5

	TỔNG CỘNG:
	46305
	13195
	35246
	32585
	92.5
	2661
	7.5
	11059
	103


Phụ lục 3
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-STNMT ngày      tháng    năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN                                                                                    Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC   
	Stt
	Lĩnh vực
	Số hồ sơ trễ
	Nguyên nhân trễ

	1
	Môi trường
	01
	01 hồ sơ do UBND tỉnh xử lý trễ

	2
	Lĩnh vực đất đai
	31
	- 01 UBND tỉnh xử lý trễ hạn.

	
	
	
	- 04 hồ sơ xử lý giấy đúng hạn nhưng do thao tác trên phần mềm Egov trễ hạn dẫn đến trễ hạn

- 18 hồ sơ do công chức xử lý trễ

- 05 hồ sơ có tính chất phức tạp, cần nghiên cứu sâu về chuyên môn, trong đó, có 03 hồ sơ (hồ sơ tôn giáo)

- 03 hồ sơ Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, Gia hạn quyền sử dụng đất: Sở phải thực hiện bước xin ý kiến các ngành

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


II. CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ HẠN DO QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH:  không có
Phụ lục 4
KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN
Kỳ  báo cáo quý I năm 2020 (từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 29 tháng 02 năm 2020)


(Kèm theo Báo cáo số        /BC-STNMT ngày      tháng      năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

  Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị 

	Ngành, lĩnh vực có PAKN
	Phân loại PAKN
	PAKN kỳ trước chuyển qua
	PAKN mới tiếp nhận trong kỳ báo cáo

	
	Tổng số
	Chia ra
	Thuộc thẩm quyền
	Kết quả xử lý

	
	
	Số PAKN về hành vi hành chính


	Số PAKN về nội dung quy định hành chính


	Số PAKN cả về Hvi hành chính và quy định hành chính
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	
	Đang xử lý
	Đã xử lý xong
	
	Đang xử lý
	Đã xử lý xong
	Không thuộc thẩm quyền

	Lĩnh vực đất đai
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Từ ngày 01/01/2019 đến 29/02/2020
	21
	0
	21
	0
	11
	0
	11
	10
	04
	06
	0

	Dự ước đến ngày 31/3/2020
	25
	0
	25
	0
	11
	0
	11
	14
	06
	08
	0


* Ghi chú: Tổng số phản ánh kiến nghị năm 2019 gồm phản ánh, kiến nghị năm 2019 chuyển qua và số phản ánh, kiến nghị trong kỳ

2

